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Stt Lớp Họ và tên học sinh Trường THCS Ghi chú

1 H CHINABDAP THCS Dur Kmăn Chưa đăng ký

2 Y HAIHMŎK THCS Dur Kmăn Chưa đăng ký

3 NGUYỄN THỊ MẾN THCS Lê Đình Chinh Chưa đăng ký

4 H' THƯƠNGBYĂ PTDTNT Chưa đăng ký

5 VÕ QUANG  TRUNG THCS Dur Kmăn Chưa đăng ký
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1 10A1 ĐẶNG LAN  ANH THCS Buôn Trấp

2 10A1 LÊ HỒNG NGỌC  ANH THCS Buôn Trấp

3 10A1 NGUYỄN HUYỀN  ANH THCS Buôn Trấp

4 10A1 TRẦN TUẤN  ANH THCS Buôn Trấp

5 10A1 NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH THCS Lương Thế Vinh

6 10A1 PHẠM VĂN NGỌC  DIỄN THCS Buôn Trấp

7 10A1 HOÀNG NGÔ QUỐC  DŨNG THCS Buôn Trấp

8 10A1 LÊ ĐĂNG TRÍ  DŨNG THCS Buôn Trấp

9 10A1 PHẠM THỊ LINH ĐAN THCS Lương Thế Vinh

10 10A1 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT THCS Buôn Trấp

11 10A1 NGUYỄN LÊ QUÝ ĐỊNH THCS Lê Đình Chinh

12 10A1 NGUYỄN HOÀNG TIẾN  ĐỨC THCS Buôn Trấp

13 10A1 NGUYỄN NHẬT  HÀO THCS Buôn Trấp

14 10A1 TRẦN NGỌC  HÂN THCS Buôn Trấp

15 10A1 NGUYỄN MINH HIẾU THCS Băng Adrênh

16 10A1 NGUYỄN THỊ HÒA THCS Băng Adrênh

17 10A1 NGUYỄN VIẾT HUY  HOÀNG THCS Buôn Trấp

18 10A1 TRẦN TRỊNH KHÁNH  HUYỀN THCS Buôn Trấp

19 10A1 LÊ QUỲNH  HƯƠNG THCS Buôn Trấp

20 10A1 NGUYỄN ĐÌNH  KHANG THCS Buôn Trấp

21 10A1 PHẠM MINH  KHUÊ THCS Buôn Trấp

22 10A1 BẠCH THÙY  LINH THCS Buôn Trấp

23 10A1 NGUYỄN ĐÌNH  LỘC THCS Buôn Trấp

24 10A1 NGUYỄN NGỌC BẢO MINH THCS Lương Thế Vinh

25 10A1 LÊ HỮU  PHÁT THCS Buôn Trấp

26 10A1 NGUYỄN ĐÌNH  PHÚC THCS Buôn Trấp

27 10A1 PHẠM HỒ HỮU  QUÂN THCS Buôn Trấp

28 10A1 LÊ PHƯƠNG  SANG THCS Buôn Trấp

29 10A1 MAI HỒ MINH  TÂM THCS Buôn Trấp

30 10A1 DƯƠNG TÚ  THANH THCS Buôn Trấp

31 10A1 MAI ĐỨC  THỊNH THCS Buôn Trấp

32 10A1 NGUYỄN ANH THƠ THCS Lê Đình Chinh

33 10A1 VÕ THỊ THUẬN THCS Lê Đình Chinh

34 10A1 TRẦN THỊ THÚY THCS Lê Đình Chinh

35 10A1 ĐẶNG THÙY  TRÂM THCS Buôn Trấp

36 10A1 TRẦN ĐĂNG KHẮC  TRIỆU THCS Buôn Trấp

37 10A1 PHAN THỊ THÙY TRINH THCS Lương Thế Vinh

38 10A1 BÙI THỊ THẢO VI THCS Lương Thế Vinh

39 10A1 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY THCS Lê Đình Chinh

40 10A1 CAO TRIỆU  VỸ THCS Buôn Trấp
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1 10A2 BÙI THỊ VÂN  ANH THCS Buôn Trấp

2 10A2 NGUYỄN ĐÀM DIỆU  ANH THCS Buôn Trấp

3 10A2 TRẦN VĂN BẢO THCS Lê Đình Chinh

4 10A2 ĐẶNG HÀ  DANH THCS Buôn Trấp

5 10A2 ĐỖ TIẾN  ĐẠT THCS Buôn Trấp

6 10A2 LẠI KHÁNH  ĐĂNG THCS Buôn Trấp

7 10A2 NGUYỄN VĂN  HUY THCS Dur Kmăn

8 10A2 NGUYỄN ĐẶNG HỮU  HUYNH THCS Buôn Trấp

9 10A2 NGUYỄN ĐINH NGỌC  LAN THCS Buôn Trấp

10 10A2 LÊ THỊ PHƯƠNG  LINH THCS Lê Văn Tám

11 10A2 NGUYỄN HẠNH  LINH THCS Buôn Trấp

12 10A2 NGUYỄN THỊ DIỆU  LINH THCS Lê Văn Tám

13 10A2 ĐỖ THỊ TRÀ  MY THCS Buôn Trấp

14 10A2 TRẦN TIỂU MY THCS Lê Đình Chinh

15 10A2 TRẦN THỊ TỐ NỮ THCS Lê Đình Chinh

16 10A2 VI HỒNG  NGỌC THCS Dur Kmăn

17 10A2 HỒ THỊ THANH NHÃ THCS Lê Đình Chinh

18 10A2 BÙI THỊ THANH  NHÀN THCS Buôn Trấp

19 10A2 LÊ THỊ YẾN  NHI THCS Lê Văn Tám

20 10A2 TRẦN THỊ KIM NHI THCS Lê Đình Chinh

21 10A2 PHAN THỊ QUỲNH NHIÊN THCS Lê Đình Chinh

22 10A2 ĐỖ MINH PHƯƠNG THCS Lê Đình Chinh

23 10A2 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG THCS Băng Adrênh

24 10A2 TRẦN THANH  QUỐC THCS Buôn Trấp

25 10A2 TRẦN XUÂN QUỲNH THCS Lê Đình Chinh

26 10A2 TRẦN HUYỀN SƯƠNG THCS Lê Đình Chinh

27 10A2 TRẦN QUỐC TÂM THCS Lê Đình Chinh

28 10A2 LÊ THỊ NGỌC  TUYỀN THCS Lê Văn Tám

29 10A2 TRẦN MẠNH TƯỜNG THCS Lê Đình Chinh

30 10A2 NGUYỄN BẢO  THANH THCS Buôn Trấp

31 10A2 TRẦN VĂN  THIỆN THCS Lê Văn Tám

32 10A2 NGUYỄN THỊ THANH  TRẦM THCS Lê Văn Tám

33 10A2 TRƯƠNG NGỌC KIỀU  TRINH THCS Buôn Trấp

34 10A2 ĐẶNG THỊ DIỆU  UYÊN THCS Buôn Trấp

35 10A2 NGUYỄN THỊ  UYÊN THCS Buôn Trấp

36 10A2 ĐOÀN THỊ CẨM VIÊN THCS Băng Adrênh

37 10A2 HỒ THỊ BẢO XUYẾN THCS Lê Đình Chinh
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1 10A3 TRẦN PHƯỚC LONG AN THCS Lê Đình Chinh

2 10A3 LÊ ĐĂNG ÁNH THCS Băng Adrênh

3 10A3 CHÂU HOÀNG QUỐC BẢO THCS Lê Đình Chinh

4 10A3 NGUYỄN ĐỨC GIA  BẢO THCS Buôn Trấp

5 10A3 HUỲNH CHƯƠNG THCS Lê Đình Chinh

6 10A3 PHAN VĂN THỊ CẨM  GIANG THCS Buôn Trấp

7 10A3 LỮ THỊ HỒNG  HẬU THCS Buôn Trấp

8 10A3 NGUYỄN VĂN  HẬU THCS Buôn Trấp

9 10A3 TRẦN VĂN HẬU THCS Lê Đình Chinh

10 10A3 NGUYỄN THỊ ANH HIỀN THCS Lê Đình Chinh

11 10A3 TRẦN ĐĂNG  HIẾU THCS Lê Văn Tám

12 10A3 ĐINH TIÊN  HOÀNG THCS Dur Kmăn

13 10A3 NGUYỄN VIỆT  HOÀNG THCS Buôn Trấp

14 10A3 HỒ TIỂU HỒNG THCS Lê Đình Chinh

15 10A3 LÊ HUY HÙNG THCS Băng Adrênh

16 10A3 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM HY THCS Lê Đình Chinh

17 10A3 VI MINH  LÂM THCS Dur Kmăn

18 10A3 NGUYỄN THỊ DIỆU  LINH THCS Buôn Trấp

19 10A3 NGUYỄN THỊ LÝ THCS Lê Đình Chinh

20 10A3 PHAN ĐỨC MẠNH THCS Lê Đình Chinh

21 10A3 ĐẶNG TIẾN  PHÁT THCS Buôn Trấp

22 10A3 DƯƠNG UYÊN  PHỤNG THCS Buôn Trấp

23 10A3 PHẠM MINH QUANG THCS Lý Tự Trọng

24 10A3 NGUYỄN VIẾT TIẾN QUÂN THCS Lương Thế Vinh

25 10A3 HÀ NGUYỄN QUYÊN THCS Lê Đình Chinh

26 10A3 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH THCS Băng Adrênh

27 10A3 NGUYỄN ĐĂNG TÀI THCS Lê Đình Chinh

28 10A3 TRẦN XUÂN  THÀNH THCS Lê Văn Tám

29 10A3 BÙI THỊ PHƯƠNG  THẢO THCS Dur Kmăn

30 10A3 NGUYỄN THỊ THU THẢO THCS Lê Đình Chinh

31 10A3 TRẦN THỊ THANH  THÙY THCS Buôn Trấp

32 10A3 MAI ĐÌNH THUYẾT THCS Băng Adrênh

33 10A3 NGUYỄN THỊ HỒNG  THƯƠNG THCS Buôn Trấp

34 10A3 LÊ THỊ THU  TRANG THCS Buôn Trấp

35 10A3 NGUYỄN THỊ BÍCH  TRÂM THCS Lê Văn Tám

36 10A3 DƯƠNG THỊ THU TRÂN THCS Lê Đình Chinh

37 10A3 HOÀNG THỊ  VÂN THCS Dur Kmăn

38 10A3 TRẦN HỒNG VŨ THCS Lê Đình Chinh

39 10A3 TRẦN PHAN THẢO VY THCS Lê Đình Chinh
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1 10A4 NGUYỄN VĂN XUÂN  AN THCS Buôn Trấp

2 10A4 NGUYỄN VIẾT GIA  BẢO THCS Buôn Trấp

3 10A4 ĐINH VĂN BÌNH THCS Lê Đình Chinh

4 10A4 NGUYỄN THỊ NHƯ  BÌNH THCS Lê Văn Tám

5 10A4 TRẦN PHƯỚC  ĐẠI THCS Buôn Trấp

6 10A4 NGUYỄN XUÂN  ĐẠT THCS Dur Kmăn

7 10A4 AN XUÂN ĐƯỢC THCS Băng Adrênh

8 10A4 H GUÔNBYĂ THCS Băng Adrênh

9 10A4 PHAN THỊ NGỌC HÀ THCS Lê Đình Chinh

10 10A4 CAO VÕ  HỌC THCS Lê Văn Tám

11 10A4 PHẠM QUỐC  HUY THCS Dur Kmăn

12 10A4 PHÙNG HỮU ĐỨC  HUY THCS Buôn Trấp

13 10A4 NGUYỄN CÔNG  HUỲNH THCS Lê Văn Tám

14 10A4 TRẦN THỊ KIM KIỀU THCS Lê Đình Chinh

15 10A4 ĐOÀN DUY  KHANG THCS Buôn Trấp

16 10A4 LÊ ANH  KHOA THCS Lê Văn Tám

17 10A4 PHAN THỊ TUYẾT  LÊ THCS Buôn Trấp

18 10A4 HỒ ANH  MINH THCS Buôn Trấp

19 10A4 LÊ NGỌC  MINH THCS Dur Kmăn

20 10A4 ĐỖ KHẮC TRƯỜNG  NGUYÊN THCS Buôn Trấp

21 10A4 HỒ THỊ YẾN  NHI THCS Buôn Trấp

22 10A4 NGUYỄN THANH  PHƯƠNG THCS Buôn Trấp

23 10A4 PHẠM MINH QUÂN THCS Lê Đình Chinh

24 10A4 PHẠM VĂN  SƠN THCS Buôn Trấp

25 10A4 NGUYỄN TIẾN  TÂN THCS Buôn Trấp

26 10A4 LÊ VĂN TÌNH THCS Lê Đình Chinh

27 10A4 PHẠM THỊ CẨM TÚ THCS Lê Đình Chinh

28 10A4 TRẦN MẠNH TUẤN THCS Băng Adrênh

29 10A4 CAO XUÂN  TÙNG THCS Buôn Trấp

30 10A4 NÔNG ĐỨC  TUYÊN THCS Dur Kmăn

31 10A4 LÊ VĂN  THÀNH THCS Dur Kmăn

32 10A4 TRẦN ĐÌNH  THẾ THCS Lê Đình Chinh

33 10A4 HỒNG THỊ THƯƠNG THCS Lê Đình Chinh

34 10A4 NGUYỄN THỊ MỸ  UYÊN THCS Lê Văn Tám

35 10A4 PHẠM ANH  VŨ THCS Buôn Trấp

36 10A4 HUỲNH THỊ BẢO  VY THCS Lê Văn Tám
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1 10A5 NGUYỄN NỮ TRÂM  ANH THCS Lê Văn Tám

2 10A5 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH THCS Lê Đình Chinh

3 10A5 HÀ GIA BẢO THCS Lê Đình Chinh

4 10A5 DOÃN VĂN  CA THCS Lê Văn Tám

5 10A5 NGUYỄN THỊ THANH  CHÂU THCS Dur Kmăn

6 10A5 ĐỖ TIẾN  ĐẠT THCS Buôn Trấp

7 10A5 TRẦN NGỌC  HUY THCS Lê Văn Tám

8 10A5 TRẦN THỊ MỸ  HUYỀN THCS Lê Văn Tám

9 10A5 CHÂU THANH KIỆT THCS Lê Đình Chinh

10 10A5 LÊ QUỐC  KHÁNH THCS Lê Văn Tám

11 10A5 NGUYỄN VĂN  LINH THCS Lê Văn Tám

12 10A5 VÕ THỊ KIỀU  LINH THCS Lê Văn Tám

13 10A5 NGUYỄN THỊ  LY THCS Lê Văn Tám

14 10A5 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LY THCS Lê Văn Tám

15 10A5 HUỲNH LÊ NGỌC MAI THCS Lê Đình Chinh

16 10A5 BÙI THỊ THẢO  MY THCS Buôn Trấp

17 10A5 NGUYỄN THỊ THÚY NGA THCS Lê Đình Chinh

18 10A5 TRẦN THỊ NGÀ THCS Lê Đình Chinh

19 10A5 CHÂU THỊ THÚY NGÂN THCS Lê Đình Chinh

20 10A5 TRẦN THỊ THÙY  NGÂN THCS Buôn Trấp

21 10A5 NGUYỄN MẠNH NGHĨA THCS Băng Adrênh

22 10A5 NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG THCS Dur Kmăn

23 10A5 HUỲNH PHÁT THCS Lê Đình Chinh

24 10A5 NGUYỄN NGỌC HUY  PHÚ THCS Lê Văn Tám

25 10A5 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG THCS Lê Đình Chinh

26 10A5 ĐỖ VĂN  QUÂN THCS Dur Kmăn

27 10A5 VŨ VĂN  SƠN THCS Dur Kmăn

28 10A5 CHU NHẬT  TIẾN THCS Lê Văn Tám

29 10A5 NGUYỄN TẤN TOÀN THCS Lê Đình Chinh

30 10A5 TRẦN NGỌC  TUẤN THCS Lê Văn Tám

31 10A5 PHẠM VIẾT  THIÊN THCS Buôn Trấp

32 10A5 TRẦN NGỌC THỊNH THCS Lê Đình Chinh

33 10A5 VÕ VĂN  THÔNG THCS Lê Văn Tám

34 10A5 HUỲNH ANH  THƯ THCS Buôn Trấp

35 10A5 NGUYỄN UYÊN TRÒN THCS Lê Đình Chinh

36 10A5 VÕ VĂN  VIỆT THCS Lê Văn Tám

37 10A5 ĐẶNG VĂN  VỪNG THCS Lê Văn Tám
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1 10A6 TÀO QUỐC BẢO THCS Băng Adrênh

2 10A6 THÀI VĂN CAO THCS Băng Adrênh

3 10A6 LÊ THỊ MỸ DUYÊN THCS Lê Đình Chinh

4 10A6 NGUYỄN THỊ DUYÊN THCS Lê Đình Chinh

5 10A6 HOÀNG HÀ HẢI  ĐĂNG THCS Buôn Trấp

6 10A6 BÙI HOÀNG  HẢI THCS Lê Văn Tám

7 10A6 TRẦN DUY  HẢI THCS Lê Văn Tám

8 10A6 VÕ THỊ HẠNH THCS Lê Đình Chinh

9 10A6 NGUYỄN THỊ KIM  HIỀN THCS Lê Văn Tám

10 10A6 TRẦN THỊ KIM HIỀN THCS Lê Đình Chinh

11 10A6 DƯƠNG VĂN HIẾU THCS Lê Đình Chinh

12 10A6 LÊ THANH  HOÀNG THCS Lê Văn Tám

13 10A6 DƯƠNG QUỐC HUY THCS Lê Đình Chinh

14 10A6 NGUYỄN NGỌC QUANG HUY THCS Lê Đình Chinh

15 10A6 HỒ THỊ BÍCH KIM THCS Lê Đình Chinh

16 10A6 ĐỖ NGUYỄN NGUYÊN  KHA THCS Buôn Trấp

17 10A6 NGUYỄN ĐĂNG LÂM THCS Lê Đình Chinh

18 10A6 NGUYỄN VƯƠNG  LINH THCS Dur Kmăn

19 10A6 TRẦN KHÁNH LINH THCS Lê Đình Chinh

20 10A6 VÕ KHÁNH LINH THCS Băng Adrênh

21 10A6 TRẦN VĂN  LỰC THCS Lê Văn Tám

22 10A6 LÊ BẰNG NAM THCS Lê Đình Chinh

23 10A6 NGUYỄN HỮU NGHỊ THCS Lê Đình Chinh

24 10A6 PHAN TẤN NGHĨA THCS Băng Adrênh

25 10A6 NGUYỄN HOÀNG THẢO  NGUYÊN THCS Buôn Trấp

26 10A6 TRẦN VĂN NHI THCS Lê Đình Chinh

27 10A6 NGUYỄN VĂN PHƯỚC THCS Lê Đình Chinh

28 10A6 ĐẶNG VĂN  QUỐC THCS Buôn Trấp

29 10A6 ĐOÀN THỊ QUÝ THCS Lê Đình Chinh

30 10A6 PHAN THỊ THU TÂM THCS Lê Đình Chinh

31 10A6 NGUYỄN ĐỨC  TIẾN THCS Lê Văn Tám

32 10A6 TRỊNH VĂN  TÌNH THCS Buôn Trấp

33 10A6 TRỊNH XUÂN THANH THCS Lê Đình Chinh

34 10A6 HUỲNH THỊ PHƯƠNG UYÊN THCS Lê Đình Chinh

35 10A6 LÊ THỊ VY THCS Lê Đình Chinh
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1 10A7 BÙI ĐÌNH  BẢO THCS Buôn Trấp

2 10A7 HOÀNG VĂN HỮU  BẢO THCS Buôn Trấp

3 10A7 LÊ VIỆT  BẮC THCS Buôn Trấp

4 10A7 NGUYỄN NGỌC BÌNH  BÌNH THCS Buôn Trấp

5 10A7 TRẦN HOÀNG  ĐỨC THCS Buôn Trấp

6 10A7 LÊ THỊ THU HÀ THCS Lương Thế Vinh

7 10A7 NGUYỄN CÔNG HẢI THCS Băng Adrênh

8 10A7 KIỀU THỊ KIM HẠNH THCS Lê Đình Chinh

9 10A7 HÀ THÚY  HIỀN THCS Buôn Trấp

10 10A7 NGUYỄN THỊ NGỌC  HIỀN THCS Buôn Trấp

11 10A7 ĐẶNG THANH HUYỀN THCS Băng Adrênh

12 10A7 KIỂU HIỂU  KHÁNH THCS Buôn Trấp

13 10A7 NGUYỄN THỊ  NỞ THCS Lê Văn Tám

14 10A7 H' NGÂNHĐƠ̌K PTDTNT 

15 10A7 LƯU THỊ MINH  NGỌC THCS Buôn Trấp

16 10A7 H NGỌCÁNHÊÑUÔL THCS Dur Kmăn

17 10A7 DƯƠNG THỊ YẾN NHI PTDTNT 

18 10A7 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ THCS Băng Adrênh

19 10A7 PHAN THÀNH PHÁT THCS Băng Adrênh

20 10A7 LÊ THỊ PHƯỢNG THCS Lê Đình Chinh

21 10A7 HỒ ĐĂNG  QUANG THCS Buôn Trấp

22 10A7 Y - QUÂNB'KRÔNG PTDTNT 

23 10A7 NGUYỄN NHƯ  QUỲNH TSTD

24 10A7 NGUYỄN THỊ KIM  TUYỀN THCS Lê Văn Tám

25 10A7 TRẦN XUÂN  THUẬN THCS Buôn Trấp

26 10A7 NGUYỄN THỊ ANH  THƯ THCS Buôn Trấp

27 10A7 KIỀU THỊ THANH  TRÚC THCS Lê Văn Tám

28 10A7 HỒ THANH  TRUNG THCS Lê Văn Tám

29 10A1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  UYÊN THCS Buôn Trấp

30 10A7 PHẠM THỊ HÀ  UYÊN THCS Buôn Trấp

31 10A7 LÊ THIÊN PHÚC  VÂN THCS Buôn Trấp

32 10A7 NGUYỄN THỊ TƯỜNG  VI THCS Buôn Trấp

33 10A7 NGUYỄN NGỌC THANH VY THCS Lê Đình Chinh

34 10A7 TRỊNH THỊ HẠ  VY THCS Buôn Trấp

35 10A7 VÕ KIỀU VY TSTD

36 10A7 NGUYỄN VĂN  XUÂN THCS Lê Văn Tám
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1 10A8 LÊ HỒ NGỌC ANH Hoàng Việt

2 10A8 PHAN THỊ TRUNG ANH THCS Băng Adrênh

3 10A8 NGUYỄN VĂN THIÊN  ÂN THCS Buôn Trấp

4 10A8 TRẦN VĂN BẢO THCS Lê Đình Chinh

5 10A8 LÊ THẢO CHI THCS Lương Thế Vinh

6 10A8 VÕ VĂN  DƯƠNG THCS Lê Văn Tám

7 10A8 ĐINH THỊ THỤC  ĐOAN THCS Lê Văn Tám

8 10A8 LÊ MINH  ĐỨC THCS Buôn Trấp

9 10A8 NGUYỄN THỊ NHƯ ĐƯỜNG THCS Lương Thế Vinh

10 10A8 ANH THỊ THU  HÀ THCS Dur Kmăn

11 10A8 NGUYỄN THỊ MỸ  HÀI THCS Dur Kmăn

12 10A8 LÊ THỊ HẠNH THCS Lê Đình Chinh

13 10A8 ĐINH NGỌC HIẾU THCS Lê Đình Chinh

14 10A8 LÊ MINH  HIẾU THCS Buôn Trấp

15 10A8 HUỲNH THỊ BÍCH HUỆ THCS Lê Đình Chinh

16 10A8 HOÀNG THỊ MỘNG  KIỀU THCS Lê Văn Tám

17 10A8 NGUYỄN VĂN ANH  KỲ THCS Buôn Trấp

18 10A8 TỪ THÁI THÙY  LINH THCS Buôn Trấp

19 10A8 NGUYỄN THỊ NHẬT  LOAN THCS Lê Văn Tám

20 10A8 LÊ THỊ NGỌC  LY THCS Lê Văn Tám

21 10A8 NGUYỄN BẢO MINH THCS Lương Thế Vinh

22 10A8 NGUYỄN VĂN  NAM THCS Dur Kmăn

23 10A8 NGUYỄN JÊN  NI THCS Buôn Trấp

24 10A8 ĐỖ THỊ NHƯ NGÂN THCS Lê Đình Chinh

25 10A8 TRỊNH THU NGÂN THCS Lê Đình Chinh

26 10A8 Y - NGOTHDRUÊ PTDTNT 

27 10A8 NGUYỄN NGỌC  PHÚ THCS Dur Kmăn

28 10A8 BÙI CÔNG  PHƯỚC THCS Lê Văn Tám

29 10A8 TRƯƠNG THỊ MỸ  QUỲNH THCS Buôn Trấp

30 10A8 H RITAKMĂN THCS Dur Kmăn

31 10A8 NGUYỄN SỸ  TIẾN THCS Buôn Trấp

32 10A8 HOÀNG MINH  TÍNH THCS Lê Văn Tám

33 10A8 TRẦN LÊ MINH THÔNG THCS Lê Đình Chinh

34 10A8 HOÀNG THỊ THƯƠNG THCS Lê Đình Chinh

35 10A8 LÊ THỊ ĐOAN  TRANG THCS Lê Văn Tám

36 10A8 TRẦN VĂN  VINH THCS Dur Kmăn

37 10A8 PHẠM THỊ KIM  YẾN THCS Buôn Trấp
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1 10A9 NGÔ QUANG  ANH THCS Dur Kmăn

2 10A9 NGUYỄN DƯ  CƯỜNG THCS Lê Văn Tám

3 10A9 H DOANHHMŎK THCS Dur Kmăn

4 10A9 TRẦN QUỐC  ĐẠT THCS Lê Văn Tám

5 10A9 ĐẶNG MINH  ĐỨC THCS Lê Văn Tám

6 10A9 NGUYỄN VĂN  GÔN THCS Buôn Trấp

7 10A9 LÊ NHẬT HƯƠNG  GIANG THCS Lê Văn Tám

8 10A9 VÕ VĂN  HIỆP THCS Lê Văn Tám

9 10A9 HOÀNG THỊ  HÒA THCS Lê Văn Tám

10 10A9 ĐẶNG LÊ TRƯỜNG  HOÀNG THCS Buôn Trấp

11 10A9 PHẠM NGỌC HỒNG THCS Lê Đình Chinh

12 10A9 TRẦN QUỐC HUY THCS Lê Đình Chinh

13 10A9 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN THCS Băng Adrênh

14 10A9 LÊ THỊ THANH HUYỀN PTDTNT 

15 10A9 LÊ ANH KIỆT THCS Lê Đình Chinh

16 10A9 BÙI THỊ TUYẾT  LIÊN THCS Lê Văn Tám

17 10A9 VŨ THỊ NGỌC  LINH THCS Buôn Trấp

18 10A9 VÕ DUY LONG THCS Lê Đình Chinh

19 10A9 BÙI HUY LỰC

20 10A9 VÕ VĂN LỰC THCS Lê Đình Chinh

21 10A8 TRƯƠNG XUÂN LỘC THCS Băng Adrênh

22 10A9 LƯƠNG DUY MẠNH THCS Băng Adrênh

23 10A9 BÙI THỊ  MỸ THCS Lê Văn Tám

24 10A9 VÕ LÊ THỊ  MỸ THCS Lê Văn Tám

25 10A9 TỐNG THỊ NA THCS Lê Đình Chinh

26 10A9 PHẠM THỊ THANH  NGA THCS Buôn Trấp

27 10A9 PHAN THỊ MỸ  NGÂN THCS Buôn Trấp

28 10A9 TRẦN THỊ YẾN  NHI THCS Buôn Trấp

29 10A9 TRẦN YẾN NHI THCS Lê Đình Chinh

30 10A9 VĂN THỊ Ý  NHI THCS Buôn Trấp

31 10A9 VÕ THỊ YẾN  NHI THCS Buôn Trấp

32 10A9 LÝ THỊ CẨM  OANH THCS Dur Kmăn

33 10A9 TRẦN HỒNG QUÂN THCS Băng Adrênh

34 10A9 LÊ PHI  TÙNG THCS Lê Văn Tám

35 10A9 LÊ THANH TÙNG THCS Băng Adrênh

36 10A9 PHAN THỊ THU THẢO THCS Lê Đình Chinh

37 10A9 TRẦN THỊ THANH  TRÚC THCS Lê Văn Tám

38 10A9 LÊ THỊ THU  UYÊN THCS Buôn Trấp

39 10A9 NGUYỄN XUÂN  VŨ THCS Lê Văn Tám



In ngày

30/08/2021

Stt Lớp Họ và tên học sinh Trường THCS Ghi chú

DANH SÁCH LỚP 10, NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

1 10A10 MAI HOÀI ANH

2 10A10 TRẦN QUỐC  BẢO THCS Buôn Trấp

3 10A10 NGUYỄN MAI  CHI THCS Dur Kmăn

4 10A10 H' DUNGNIÊ THCS Dur Kmăn

5 10A10 TRỊNH CÔNG ĐỊNH THCS Lê Đình Chinh

6 10A10 PHẠM THỊ NGỌC HÀ THCS Băng Adrênh

7 10A10 NGUYỄN VĂN  HẢI THCS Lê Văn Tám

8 10A10 NGUYỄN VĂN  HẮC THCS Lê Văn Tám

9 10A10 MAI THANH HIẾU THCS Băng Adrênh

10 10A10 TRẦN VIẾT  HIẾU THCS Lê Văn Tám

11 10A10 PHAN VĂN HOÀNG THCS Lê Đình Chinh

12 10A10 TRẦN THỊ MAI HY THCS Lê Đình Chinh

13 10A10 H' JENNYÊBAN PTDTNT 

14 10A10 PHẠM BẢO  KHANG THCS Lê Văn Tám

15 10A10 HUỲNH THỊ LINH THCS Lê Đình Chinh

16 10A10 PHAN THỊ THÚY  LOAN THCS Dur Kmăn

17 10A10 TRẦN HỮU  MẠNH THCS Buôn Trấp

18 10A10 NGUYỄN THỊ ĐAN MY TSTD

19 10A10 LÊ THỊ YẾN NGỌC THCS Băng Adrênh

20 10A10 HUỲNH THỊ YẾN  NHI THCS Lê Văn Tám

21 10A10 ĐỖ THỊ NGỌC  PHƯƠNG THCS Buôn Trấp

22 10A10 NGUYỄN VĂN  QUYẾT THCS Lê Văn Tám

23 10A10 Y SAYINHDRUỄ THCS Băng Adrênh

24 10A10 PHẠM THỊ THANH TÂM THCS Lê Đình Chinh

25 10A10 VĂN HUỲNH MINH  TUÂN THCS Buôn Trấp

26 10A10 Y THÁIANHÊÑUÔL THCS Dur Kmăn

27 10A10 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO THCS Lê Văn Tám

28 10A10 TRẦN THỊ THÙY THCS Băng Adrênh

29 10A10 HỒ THỊ  TRÂM THCS Buôn Trấp

30 10A10 CAO THANH TRUNG THCS Lê Đình Chinh

31 10A10 VÕ ĐAN  TRƯỜNG THCS Dur Kmăn

32 10A10 LÃNH PHƯƠNG  VI THCS Buôn Trấp

33 10A10 NGUYỄN TUẤN VŨ THCS Băng Adrênh

34 10A10 HUỲNH THỊ NGỌC VY THCS Lê Đình Chinh

35 10A10 NGUYỄN THỊ VY THCS Lê Đình Chinh

36 10A10 VÕ THANH XUÂN THCS Lê Đình Chinh

37 10A10 NGUYỄN THỊ NHƯ  Ý THCS Dur Kmăn

38 10A10 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN THCS Băng Adrênh
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1 10A11 PHAN THỊ KIM CHI THCS Băng Adrênh

2 10A11 NGUYỄN THỊ  DIỆN THCS Lê Văn Tám

3 10A11 NGÔ LÂM  DUY THCS Lê Văn Tám

4 10A11 VÕ THÀNH  ĐẠT THCS Buôn Trấp

5 10A11 NGUYỄN VĂN ĐỨC

6 10A11 H HIẾUNIÊ THCS Băng Adrênh

7 10A11 PHẠM NGÔ QUỐC  HUY THCS Lê Văn Tám

8 10A11 NGUYỄN TRUNG  KIÊN THCS Dur Kmăn

9 10A11 NGUYỄN THỊ HIỂU KHÁNH THCS Lê Đình Chinh

10 10A11 VŨ THỊ  LAN THCS Dur Kmăn

11 10A11 PHẠM VĂN  LINH THCS Lê Văn Tám

12 10A11 NGUYỄN THỊ MỸ  LOAN THCS Buôn Trấp

13 10A11 TRẦN VĂN  LỢI THCS Dur Kmăn

14 10A11 H MAIHMŎK THCS Dur Kmăn

15 10A11 VÕ THỊ MỸ THCS Lê Đình Chinh

16 10A11 TRẦN THỊ HỒNG  NƯƠNG THCS Lê Văn Tám

17 10A11 LÊ THỊ HỒNG  NGỌC THCS Buôn Trấp

18 10A11 TRẦN THỊ YẾN  NHI THCS Buôn Trấp

19 10A11 PHAN TẤN QUỐC THCS Lê Đình Chinh

20 10A11 NGÔ THỊ DUY QUYÊN THCS Lê Đình Chinh

21 10A11 ĐẶNG NHƯ QUỲNH THCS Băng Adrênh

22 10A11 PHAN LƯƠNG NHƯ QUỲNH THCS Băng Adrênh

23 10A11 LÊ VĂN  SƠN THCS Lê Văn Tám

24 10A11 TRẦN THỊ MỸ TÂM

25 10A11 NGUYỄN QUỐC  TẤN THCS Buôn Trấp

26 10A11 LÊ ANH  TIẾN THCS Lê Văn Tám

27 10A11 NGUYỄN THÀNH  THÁI THCS Lê Văn Tám

28 10A11 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO THCS Dur Kmăn

29 10A11 PHAN HƯƠNG  THẢO THCS Buôn Trấp

30 10A11 HỒ THỊ ANH  THƯ THCS Lê Văn Tám

31 10A11 NGUYỄN THỊ  THỪA THCS Lê Văn Tám

32 10A11 NGUYỄN THỊ  THƯƠNG THCS Lê Văn Tám

33 10A11 TRẦN THỊ LIỄU  TRINH THCS Buôn Trấp

34 10A11 H TRUYỀNHMŎK THCS Dur Kmăn

35 10A11 LÊ QUỐC  VỶ THCS Dur Kmăn

36 10A11 H WISSIBUÔNDAP PTDTNT 


